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STT 
Tên Hóa chất  

nguy hiểm 
Mã số CAS 

Sản phẩm cần công bố  

thông tin 

I 
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 

Chỉ áp dụng đối với mực in bao bì thực phẩm 

1 Áp dụng theo Phụ lục B Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023 

II Lĩnh vực di sản văn hóa 

A Bảo tàng 

1.  Acetic acid 
64-19-7 

 

Keo silicone lưu hóa axit 

(acetoxy silicone sealant); vật 

liệu cellulose acetate; gỗ tự 

nhiên, đặc biệt là gỗ sồi (oak); 

giấy hoặc bìa có tính acid, chứa 

lignin có khả năng phát thải 

acetic acid trong quá trình lão 

hóa. 

2.  Formic acid 64-18-6 

Gỗ tự nhiên, đặc biệt gỗ sồi 

(oak); giấy hoặc bìa có tính 

acid, giấy chứa lignin có khả 

năng phát thải formic acid 

trong quá trình lão hóa 

3.  Hydrogen sulfide 7783-06-4 
Thảm len, vải nỉ màu tối, 

gioăng cao su. 

4.  Lignin 
 

9005-53-2 

Gỗ chưa qua xử lý, giấy lót, 

đóng gói hiện vật; giấy carton 

rẻ tiền, bìa hồ sơ lưu trữ thông 

thường. 

5.  Nitric acid 7697-37-2 
Keo hoặc sơn phủ bóng gốc 

nitrocellulose. 

6.  Hydrochloric acid 7647-01-0 
Sản phẩm nhựa tổng hợp kém 

chất lượng, nhựa PVC. 
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7.  
Volatile Sulfur 

Compounds 
Hỗn hợp 

Vật liệu cao su, vải dạ, các loại 

keo lưu hóa bằng lưu huỳnh 

8.  Ammonium chloride 12125-02-9 

Dung dịch (chất lỏng) phục vụ 

công tác vệ sinh bảo quản tác 

phẩm mỹ thuật. 

B Bảo tồn di tích 

1.  Acetone 67-64-1 

Dung dịch tẩy rửa bề mặt, dung 

môi vệ sinh thiết bị và dụng cụ 

vật liệu di tích 

2.  Propan-2-ol 67-63-0 

Dung dịch làm sạch, dung môi 

vệ sinh bề mặt, sản phẩm bảo 

dưỡng dụng cụ chuyên môn 

3.  Methanol 67-56-1 

Dung môi pha chế, chất tẩy, sản 

phẩm làm sạch hoặc bóc tách 

lớp phủ cũ 

4.  Toluene 108-88-3 
Chất pha loãng sơn, dung môi 

tẩy rửa và bóc tách lớp phủ 

5.  Xylene 1330-20-7 

Chất phủ bảo vệ, keo dán, chất 

pha loãng, dung môi xử lý bề 

mặt 

6.  Ethyl acetate 141-78-6 
Dung môi pha loãng và vệ sinh 

bề mặt 

7.  Ethyl methyl ketone 78-93-3 

Chất tẩy sơn, chất pha loãng, 

keo dán, dung môi làm sạch bề 

mặt và dụng cụ 

8.  Stoddard solvent 8052-41-3 

Dung môi tẩy rửa, chất làm sạch 

dầu mỡ, sản phẩm vệ sinh bề 

mặt vật liệu xây dựng, gỗ, kim 

loại 

9.  Hydrogen peroxide 7722-84-1 

Chất tẩy, dung dịch làm sạch, 

sản phẩm xử lý nấm mốc hoặc 

làm sáng bề mặt vật liệu 

10.  Butyl acetate 123-86-4 
Chất phủ bảo vệ, chất pha loãng, 

keo dán. 
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III Lĩnh vực điện ảnh 

1.  Acetone 67-64-1  Keo dán phim nhựa 

2.  Biphenyl 92-52-4  
Chất chống mốc, diệt mốc cho 

phim nhựa 

3.  

Propane 2-

(ethoxydifluoromethyl)-

1,1,1,2,3,3,3heptafluoro- 

163702-06-5 Dung môi làm sạch phim nhựa 

4.  C9-12-Isoalkanes 90622-57-4 Dung môi làm sạch phim nhựa 

5.  Propan-2-ol 67-63-0 Dung môi làm sạch phim nhựa 

6.  Perchloroethene 127-18-4 Dung môi làm sạch phim nhựa 

7.  Formaldehyde  50-00-0 Dung môi rửa phim nhựa 
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